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Phụ lục I
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo công văn số……../STNMT-CCBVMT ngày…… tháng 4 năm 2023
của Sở Tài nguyên và Môi trường)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
1. Các thông tin chung:
- Tên cơ sở :……………………………………………………..…………..
- Người đại diện: ……………; Chức vụ: ……….....……; ĐT: ……………
- Cán bộ phụ trách môi trường: ……………; ĐT: .................; Email:...........
- Địa chỉ:………………………Số điện thoại: ……………; Fax: …...…….
2. Sơ lược về hoạt động của cơ sở: 
- Giấy chứng nhận đầu tư/Đăng ký kinh doanh/Giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có) số….. ngày…….tháng…… năm ……., do (cơ quan ………...) cấp;
- Loại hình sản xuất:
- Năm hoạt động; diện tích mặt bằng sản xuất; tổng số lượng lao động…..
- Tóm tắt quy trình công nghệ sản xuất:……………………………………
- Sản phẩm và công suất hoạt động thực tế /công suất thiết kế:…………
- Hoá chất sử dụng (chủng loại, khối lượng trung bình theo tháng, năm); Nguyên, nhiên, vật liệu sản xuất (chủng loại, khối lượng trung bình theo tháng, năm). Lượng nước sử dụng trung bình (m3/ngày); nguồn cung cấp (nước ngầm, nước mặt, hay nước máy).
Các thông tin chung khác......
3. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường
- Công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc các thủ tục môi trường tương đương, Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường… (đã/chưa thực hiện; số văn bản phê duyệt/xác nhận...).
- Giấy phép môi trường (hoặc giấy phép môi trường thành phần) số …ngày …do cơ quan nào cấp.
- Kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: năm 2023 đã/chưa thực hiện? số tiền đã nộp:…..
- Số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt: ……?;năm 2023 đã/chưa thực hiện?; số tiền đã ký quỹ đã nộp đến ngày 31/3/2023:…….? Số tiền ký quỹ còn thiếu?
- Về nước thải: khối lượng nước thải trung bình (...m3/ngày, các nguồn phát sinh từ: sinh hoạt, công nghiệp...?); mô tả dòng nước thải, hệ thống thu gom nước mưa và thoát nước mưa, hệ thống thu gom nước thải và hệ thống xử lý nước thải (có/không, nếu có tóm tắt công nghệ xử lý); lưu lượng xả thải tối đa, vị trí xả thải, phương thức xả thải, nguồn tiếp nhận nước thải (sông, suối, ao, hồ, mương, có thải vào lưu vực sông không? ); quy chuẩn áp dụng ?; kết quả phân tích nước thải sau xử lý (đạt/không đạt); kết quả quan trắc nước thải năm 2022: quan trắc định kỳ (có quan trắc/ không quan trắc; thông tin về vị trí lấy mẫu, thời gian lấy mẫu, kết quả phân tích các thông số chất lượng nước.
- Về Bụi, khí thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh bụi, khí thải; dòng khí thải, hệ thống xử lý khí thải (nếu có mô tả công nghệ xử lý, loại thiết bị xử lý); Biện pháp giảm thiểu bụi? kết quả quan trắc bụi, khí thải năm 2022: quan trắc định kỳ (có quan trắc/ không quan trắc; thông tin về vị trí lấy mẫu, thời gian lấy mẫu, kết quả phân tích các thông số chất lượng bụi, khí thải.
- Tiếng ồn, độ rung: nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính và các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, quy chuẩn áp dụng?
- Về quản l‎ý chất thải rắn sinh hoạt: Nguồn phát sinh, khối lượng phát sinh (kg/tháng); mô tả biện pháp thu gom, điểm tập kết, lưu giữ tạm thời; công tác xử lý chất thải sinh hoạt (ký hợp đồng với đơn vị nào?, định kỳ lưu giữ bao lâu thì chuyển giao, gửi kèm hợp đồng thu gom xử lý năm 2022, 2023).
- Về quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường: Các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh (chủng loại, số lượng theo kg/tháng); công tác thu gom, phân loại, thu hồi, tái sử dụng, lưu giữ tạm thời, chuyển giao cho đơn vị xử lý chất thải công nghiệp thông thường? Tổ chức (cá nhân) thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý (khối lượng, biên bản bàn giao, hợp đồng xử lý trong năm 2022,2023).
- Về chất thải nguy hại (CTNH): khối lượng CTNH phát sinh năm 2022; công tác thu gom, lưu giữ CTNH; mô tả khu vực lưu giữ CTNH; gửi kèm hợp đồng chuyển giao với đơn vị có chức năng xử lý CTNH năm 2022, 2023 (nếu có); chứng từ xử lý.
- Biện pháp ứng phó sự cố môi trường: Về nước thải, bụi, khí thải (nếu có).
- Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường đã thực hiện: trình bày cụ thể các hạng mục công trình cải tạo, phục môi trường đã thực hiện (nếu có).
- Kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra có liên quan về nội dung bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường.
4. Kiến nghị và đề xuất (nếu có).
	
	CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên đóng dấu)





